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Câu 1: Trường THPT Chu Văn An, khối 11 có 250 học sinh nam và 350 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một 

bạn đi thi học sinh giỏi thành phố. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

 A. 100  B. 500  C. 87500  D. 600  

Câu 2: Tủ sách của Bình có 4 quyển sách Toán khác nhau, 6 quyển sách Văn khác nhau, 3 quyển sách Tiếng 

Anh khác nhau. Bình chọn một quyển sách bất kì để đọc có bao nhiêu cách? 

 A. 13  B. 72  C. 12  D. 30  

Câu 3: Từ nhà An về quê có thể đi bằng các phương tiện: xe khách, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc máy bay. Mỗi ngày 

có 10 chuyến xe khách, 5 chuyến tàu hoả, 3 chuyến tàu thuỷ và 2 chuyến máy bay. Hỏi An có bao nhiêu cách đi 

từ nhà về quê? 

 A. 20  B. 300  C.18  D. 15  

Câu 4: Trong một cuộc tìm hiểu đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài 

về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hoá. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu 

khả năng lựa chọn đề tài? 

 A. 20  B. 3360  C. 31 D. 30  

Câu 5: Trong trường THPT Sao Khuê, khối 11 có 160 học sinh tham gia CLB Tin học, 140 học sinh tham gia 

CLB Ngoại ngữ, 50 học sinh tham gia cả hai CLB và có 100 học sinh không tham gia CLB nào ở trên. Hỏi khói 

11 trường đó có bao nhiêu học sinh? 

 A. 450  B. 350  C. 300  D. 250  

Câu 6: Lớp 11A có 40 học sinh đều đăng kí chơi ít nhất một trong hai bộ môn thể thao là bóng đá và cầu lông. 

Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả 2 môn? 

 A. 15  B. 55  C. 10  D. 25  

Câu 7: Một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Cô giáo muốn chọn ra một đôi nam nữ để hát song ca. 

Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

 A. 500  B. 45  C. 1980  D. 89  

Câu 8: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay là vuông, tròn, elip và 4 kiểu dây là kim loại, da, vải và nhựa. Hỏi có bao 

nhiêu cách chọn 1 đồng hồ gồm 1 mặt và 1 dây? 

 A. 4  B. 7  C. 12  D. 16  

Câu 9: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, 

từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? 

 A. 6  B. 4  C. 10  D. 24  
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Câu 10: Hôm nay bạn bào một shop quần áo để mua một bộ quần áo mới đi chơi Tết. Áo có 5 loại khác nhau và 

quần có 4 loại khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu cách chọn cho một bộ quần áo? 

 A. 9  B. 20  C. 36  D. 72  

Câu 11: Trên kệ sách có 8 quyển sách Toán, 6 quyển sách Lí, 10 quyển sách Hoá, tất cả đều khác nhau. Số cách 

chọn ra 3 quyển sách gồm đầy đủ 3 môn trên là: 

 A. 12144  B. 24  C. 480  D. 2024  

Câu 12: Trên bàn phần thưởng có 15 cây bút chì khác nhau, 10 cây bút bi khác nhau và 25 quyển vở khác nhau. 

Bạn Minh Anh học tốt nên được cô giáo thưởng cho hai phần thưởng. Số cách chọn được hai phần thưởng khác 

nhau là: 

 A. 40  B. 775  C. 1560  D. 780  

Câu 13: Một bé trai có bố mang họ Nguyễn và mẹ mang họ Lê. Tên đệm (chữ lót) có thể là Văn, Trung, Hữu, 

Hoàng. Bố mẹ dự định đặt tên cho con có thể là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Hỏi có bao nhiêu cách đặt họ tên cho 

bé bao hồm họ, tên đệm, tên chính và biết cháu theo họ của bố? 

 A. 9  B. 40  C. 20  D. 36  

Câu 14: Có 6 con đường nối tỉnh A đến tỉnh B. Có bao nhiêu cách khác nhau để một người đi từ A đến B rồi trở 

về A mà không đi hai lần trên một con đường? 

 A. 12  B. 11 C. 30  D. 36  

Câu 15: Một em gái bán hoa hồng còn 5 bông hồng trắng, 6 bông hồng đỏ và 7 bông hồng vàng khác nhau. Hỏi 

có bao nhiêu cách chọn 3 bông hồng không có đủ ba màu? 

 A. 606  B. 210  C. 4686  D. 65  

Câu 16: Có 10 cặp vộ chồng đi dự tiệc. Số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong buổi tiệc 

phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không phải vợ chồng là: 

 A. 100  B. 91 C. 10  D. 90  

Câu 17: Nhãn của mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái trong bảng 24 chữ cái 

Tiếng Việt, phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi 

nhãn khác nhau?  

 A. 624  B. 48  C. 600  D. 26  

Câu 18: Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số? 

 A. 324  B. 256  C. 248  D. 24  

Câu 19: Từ các chữ số 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau? 

 A. 36  B. 24  C. 20  D. 256  

Câu 20: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà 2 chữ số đều chẵn? 

 A. 99  B. 50  C. 20  D. 10  

Câu 21: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100? 

 A. 36  B. 62  C. 54  D. 42  
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Câu 22: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 154  B. 145  C. 144  D. 155  

Câu 23: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 156  B. 144  C. 96  D. 134  

Câu 24: Số ước nguyên dương của 600 là:  

 A. 24  B. 23 C. 22  D. 21  

Câu 25: Số ước nguyên của 2025 là: 

 A. 15  B. 30  C. 16  D. 31 

Câu 26: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 3 chữ số khác nhau từ 

các chữ số đã cho? 

 A. 210  B. 343  C. 35  D. 120  

Câu 27: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau 

từ các chữ số đã cho? 

 A. 90  B. 36  C. 210  D. 168  

Câu 28: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số tư nhiên gồm 3 chữ số khác nhau từ các 

chữ số đã cho? 

 A. 180  B. 120  C. 210  D. 35  

Câu 29: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số tư nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau 

từ các chữ số đã cho? 

 A. 180  B. 105  C. 120  D. 75  

Câu 30: Gọi X  là tập hợp các số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số và nhỏ hơn 1000. Số phần tử của X  là: 

 A. 451 B.900  C. 450  D. 901 

Câu 31: Gọi Y là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 2000 và chia hết cho 3. Số phần tử của Y  là: 

 A. 666  B. 667  C. 668  D. 665  

Câu 32: Gọi Z  là tập hợp các số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số phân biệt. Số phần tử của Z  là: 

 A. 2240  B. 2520  C. 5040  D. 1680  

Câu 33: Cho  1;2;3;4;5;6X  . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ X  có dạng 

3 5 1a b c ? 

 A. 120  B. 714  C. 6  D. 20  

Câu 34: Cho dãy mật khẩu gồm bốn chữ số 1 2 3 4a a a a  với mỗi ia  chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy 

mật khẩu? 

 A. 8  B. 16  C. 70  D. 1680  

Câu 35: Tìm số cặp có thứ tự  ;x y  của các số nguyên ,x y  sao cho 2 2 5x y  . 

 A. 19  B. 20  C. 21  D. 22  
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PHẦN THẦY HƯỚNG DẪN 

Câu 1: Trường THPT Chu Văn An, khối 11 có 250 học sinh nam và 350 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một 

bạn đi thi học sinh giỏi thành phố. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

 A. 100  B. 500  C. 87500  D. 600  

Giải 

Số cách chọn học sinh nam đi thi là: 250 (cách) 

Số cách chọn học sinh nữ đi thi là: 350 (cách) 

Vậy số cách chọn một học sinh đi thi là: 250 350 600  (cách) 

Chọn D. 

Câu 2: Tủ sách của Bình có 4 quyển sách Toán khác nhau, 6 quyển sách Văn khác nhau, 3 quyển sách Tiếng 

Anh khác nhau. Bình chọn một quyển sách bất kì để đọc có bao nhiêu cách? 

 A. 13  B. 72  C. 12  D. 30  

Giải 

Số cách chọn 1 quyển sách Toán là: 4 (cách) 

Số cách chọn 1 quyển sách Văn là: 6 (cách) 

Số cách chọn 1 quyển sách Tiếng Anh là: 3 (cách) 

Vậy Bình có 4 6 3 13    cách chọn 1 quyển sách để đọc. 

Chọn A. 

Câu 3: Từ nhà An về quê có thể đi bằng các phương tiện: xe khách, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc máy bay. Mỗi ngày 

có 10 chuyến xe khách, 5 chuyến tàu hoả, 3 chuyến tàu thuỷ và 2 chuyến máy bay. Hỏi An có bao nhiêu cách đi 

từ nhà về quê? 

 A. 20  B. 300  C.18  D. 15  

Giải 

Số cách đi An đi từ nhà về quê là: 10 5 3 2 20     (cách) 

Chọn A. 

Câu 4: Trong một cuộc tìm hiểu đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài 

về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 6 đề tài về văn hoá. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu 

khả năng lựa chọn đề tài? 

 A. 20  B. 3360  C. 31 D. 30  

Giải 

Mỗi thí sinh có 8 7 10 6    khả năng lựa chọn đề tài. 

Chọn C. 

Câu 5: Trong trường THPT Sao Khuê, khối 11 có 160 học sinh tham gia CLB Tin học, 140 học sinh tham gia 

CLB Ngoại ngữ, 50 học sinh tham gia cả hai CLB và có 100 học sinh không tham gia CLB nào ở trên. Hỏi khói 

11 trường đó có bao nhiêu học sinh? 
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 A. 450  B. 350  C. 300  D. 250  

Giải 

Số học sinh tham gia ít nhất 1 CLB là: 160 140 50 250   (học sinh) 

Số học sinh lớp 11 của trường THPT Sao Khuê là: 250 100 350  (học sinh) 

Chọn B. 

Câu 6: Lớp 11A có 40 học sinh đều đăng kí chơi ít nhất một trong hai bộ môn thể thao là bóng đá và cầu lông. 

Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả 2 môn? 

 A. 15  B. 55  C. 10  D. 25  

Giải 

Số học sinh đăng kí cả 2 môn thể thao là: 30 25 40 15   (học sinh) 

Chọn A. 

Câu 7: Một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Cô giáo muốn chọn ra một đôi nam nữ để hát song ca. 

Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

 A. 500  B. 45  C. 1980  D. 89  

Giải 

Số cách chọn một đôi nam nữ để hát song ca là: 1 1

25 20. 25.20 500C C    (cách) 

Chọn A. 

Câu 8: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay là vuông, tròn, elip và 4 kiểu dây là kim loại, da, vải và nhựa. Hỏi có bao 

nhiêu cách chọn 1 đồng hồ gồm 1 mặt và 1 dây? 

 A. 4  B. 7  C. 12  D. 16  

Giải 

Số cách chọn 1 đồng hồ gồm 1 mặt và 1 dây là: 3.4 12 (cách) 

Chọn C. 

Câu 9: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, 

từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường? 

 A. 6  B. 4  C. 10  D. 24  

Giải 

An có 4.6 24 cách chọn đường đến nhà Cường. 

Chọn A. 

Câu 10: Hôm nay bạn bào một shop quần áo để mua một bộ quần áo mới đi chơi Tết. Áo có 5 loại khác nhau và 

quần có 4 loại khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu cách chọn cho một bộ quần áo? 

 A. 9  B. 20  C. 36  D. 72  

Giải 

Số cách chọn một bộ quần áo là: 5.4 20  (cách) 

Chọn B. 
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Câu 11: Trên kệ sách có 8 quyển sách Toán, 6 quyển sách Lí, 10 quyển sách Hoá, tất cả đều khác nhau. Số cách 

chọn ra 3 quyển sách gồm đầy đủ 3 môn trên là: 

 A. 12144  B. 24  C. 480  D. 2024  

Giải 

Số cách chọn 3 quyển sách gồm đầy đủ cả Toán, Lí, Hoá là: 8.6.10 480  (cách) 

Chọn C. 

Câu 12: Trên bàn phần thưởng có 15 cây bút chì khác nhau, 10 cây bút bi khác nhau và 25 quyển vở khác nhau. 

Bạn Minh Anh học tốt nên được cô giáo thưởng cho hai phần thưởng. Số cách chọn được hai phần thưởng khác 

nhau là: 

 A. 40  B. 775  C. 1560  D. 780  

Giải 

Số cách chọn 2 phần thưởng gồm bút chì và bút bi là: 15.10 150  (cách) 

Số cách chọn 2 phần thưởng gồm bút chì và quyển vở là: 15.25 375  (cách) 

Số cách chọn 2 phần thưởng gồm bút bi và quyển vở là: 10.25 250  (cách) 

Vậy số cách chọn được hai phần thưởng là: 150 375 250 775    (cách) 

Chọn B. 

Câu 13: Một bé trai có bố mang họ Nguyễn và mẹ mang họ Lê. Tên đệm (chữ lót) có thể là Văn, Trung, Hữu, 

Hoàng. Bố mẹ dự định đặt tên cho con có thể là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Hỏi có bao nhiêu cách đặt họ tên cho 

bé bao hồm họ, tên đệm, tên chính và biết cháu theo họ của bố? 

 A. 9  B. 40  C. 20  D. 36  

Giải 

Số cách đặt tên cho bé là: 4.5 20 cách 

Chọn C. 

Câu 14: Có 6 con đường nối tỉnh A đến tỉnh B. Có bao nhiêu cách khác nhau để một người đi từ A đến B rồi trở 

về A mà không đi hai lần trên một con đường? 

 A. 12  B. 11 C. 30  D. 36  

Giải 

Số cách đi từ A đến B là: 6 cách 

Số cách đi trở về A mà không đi trên con đường lúc đầu là: 5 cách 

Vậy có 6.5 30  cách 

Chọn C. 

Câu 15: Một em gái bán hoa hồng còn 5 bông hồng trắng, 6 bông hồng đỏ và 7 bông hồng vàng khác nhau. Hỏi 

có bao nhiêu cách chọn 3 bông hồng không có đủ ba màu? 

 A. 606  B. 210  C. 4686  D. 65  

Giải 



 

 

 7 

 

TH1: Chọn 3 bông cùng màu có: 3 3 3

5 6 7 65C C C    cách 

TH2: Chọn 3 bông có 2 bông cùng màu có: 2 2 2 2 2 2

6 5 7 6 5 75. .6 6. .7 7. .5 541C C C C C C       cách 

Vậy có 65 541 606   cách chọn 3 bông hồng không có đủ ba màu 

Chọn A. 

Câu 16: Có 10 cặp vộ chồng đi dự tiệc. Số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong buổi tiệc 

phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không phải vợ chồng là: 

 A. 100  B. 91 C. 10  D. 90  

Giải 

Số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong buổi tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không 

phải vợ chồng là: 10.9 90 (cách) 

Chọn D. 

Câu 17: Nhãn của mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái trong bảng 24 chữ cái 

Tiếng Việt, phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi 

nhãn khác nhau?  

 A. 624  B. 48  C. 600  D. 26  

Giải 

Có nhiều nhất 24.25 600  chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau. 

Chọn C. 

Câu 18: Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số? 

 A. 324  B. 256  C. 248  D. 24  

Giải 

Số cách lập số có 4 chữ số từ các chữ số 1, 5, 6, 7 là: 4.4.4.4 256  cách 

Chọn B. 

Câu 19: Từ các chữ số 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau? 

 A. 36  B. 24  C. 20  D. 256  

Giải 

Số cách lập số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 3, 5, 7 là: 4! 24  

Chọn B. 

Câu 20: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà 2 chữ số đều chẵn? 

 A. 99  B. 50  C. 20  D. 10  

Giải 

Có 5 chữ số chẵn nên có thể lập được 4.5 20  số tự nhiên có 2 chữ số mà 2 chữ số đều chẵn. 

Chọn C. 

Câu 21: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100? 

 A. 36  B. 62  C. 54  D. 42  
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Giải 

TH1: Số có 1 chữ số: 6 số 

TH2: Số có 2 chữ số: 6.6 36  số 

Vậy lập được 6 36 42   số 

Chọn D. 

Câu 22: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 154  B. 145  C. 144  D. 155  

Giải 

Số cách lập số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhau 3.4.4.3 144  số 

Chọn C. 

Câu 23: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau? 

 A. 156  B. 144  C. 96  D. 134  

Giải 

TH1: Chữ số cuối là 0 

Số số có thể lập được là: 1.5.4.3 60 số 

TH2: Chữ số cuối khác 0 

Số số có thể lập được là: 2.4.4.3 96  số 

Vậy có 60 96 156  số 

Chọn A. 

Câu 24: Số ước nguyên dương của 600 là:  

 A. 24  B. 23 C. 22  D. 21  

Giải 

Ta phân tích số 600 ra thừa số nguyên tố 

 

Suy ra số ước nguyên dương là:    3 1 1 1 2 1 24     

Chọn A. 

Câu 25: Số ước nguyên của 2025 là: 

 A. 15  B. 30  C. 16  D. 31 

Giải 

Ta phân tích số 2025 ra thừa số nguyên tố 
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Suy ra số ước nguyên là:   4 1 2 1 .2 30    

Chọn B. 

Câu 26: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 3 chữ số khác nhau từ 

các chữ số đã cho? 

 A. 210  B. 343  C. 35  D. 120  

Giải 

Số số tự nhiên lẻ gồm 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là: 4.6.5 120  số 

Chọn D. 

Câu 27: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau 

từ các chữ số đã cho? 

 A. 90  B. 36  C. 210  D. 168  

Giải 

Số số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là: 3.6.5 90  số 

Chọn A. 

Câu 28: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số tư nhiên gồm 3 chữ số khác nhau từ các 

chữ số đã cho? 

 A. 180  B. 120  C. 210  D. 35  

Giải 

Số số tư nhiên gồm 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là: 2

66. 180A   số 

Chọn A. 

Câu 29: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số tư nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau 

từ các chữ số đã cho? 

 A. 180  B. 105  C. 120  D. 75  

Giải 

TH1: Chữ số cuối là chữ số 0 

Số số có thể lập được là: 1.6.5 30  số 

TH2: Chữ số cuối khác 0 

Số số có thể lập được là: 3.5.5 75  số 

Vậy có 30 75 105   số 

Chọn B. 

Câu 30: Gọi X  là tập hợp các số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số và nhỏ hơn 1000. Số phần tử của X  là: 

 A. 451 B.900  C. 450  D. 901 
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Giải 

Ta có:  100 2 1000 50 500 *n n n       

Vậy có 450 số tự nhiên thoả mãn. 

Chọn C. 

Câu 31: Gọi Y là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 2000 và chia hết cho 3. Số phần tử của Y  là: 

 A. 666  B. 667  C. 668  D. 665  

Giải 

Ta có:  0 3 2000 0 666,6 *n n n       

Vậy có 667 số tự nhiên thoả mãn. 

Chọn B. 

Câu 32: Gọi Z  là tập hợp các số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số phân biệt. Số phần tử của Z  là: 

 A. 2240  B. 2520  C. 5040  D. 1680  

Giải 

Số phần tử của Z  là: 2

85.8. 2240A   

Chọn A. 

Câu 33: Cho  1;2;3;4;5;6X  . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ X  có dạng 

3 5 1a b c ? 

 A. 120  B. 714  C. 6  D. 20  

Giải 

Số số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ X  có dạng 3 5 1a b c  có: 3! 6  số 

Chọn C. 

Câu 34: Cho dãy mật khẩu gồm bốn chữ số 1 2 3 4a a a a  với mỗi ia  chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy 

mật khẩu? 

 A. 8  B. 16  C. 70  D. 1680  

Giải 

Mỗi ia  chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 nên mỗi ia  có 2 cách chọn. Theo quy tắc nhân có 2.2.2.2 16  dãy mật khẩu. 

Chọn B. 

Câu 35: Tìm số cặp có thứ tự  ;x y  của các số nguyên ,x y  sao cho 2 2 5x y  . 

 A. 19  B. 20  C. 21  D. 22  

Giải 

+  0 0; 1; 2 5x y       cặp 

+  1 0; 1; 2x y      10 cặp 
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+  2 0; 1x y     6 cặp 

Vậy có 21 cặp có thứ tự  ;x y  của các số nguyên ,x y  sao cho 2 2 5x y  . 

Chọn C. 

--------------HẾT-------------- 

 

 

 

 

 


